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1. Tên tiêu chuẩn: 
Tấm lát cao su trên đường ngang – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công, nghiệm thu và bảo trì
2. Tổ chức biên soạn tiêu chuẩn
2.1  Tổ chức biên soạn 
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải

Co quan chủ trì biên soạn: Cục Đường sắt Việt Nam
Chủ nhiệm dự án: Thạc sỹ Nguyễn Cảnh Tú
Cơ quan phối hợp:

1. Vụ KHCN – Bộ GTVT;

2. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

3. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
4. Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội;
5. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;
6. Viện Khoa học Công nghệ GTVT;

7. Công Cty CP TV ĐT XD GTVT – TRICC;
8. Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (Tedi);

9. Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải;
10.  Xí nghiệp cao su đường sắt

11.  Công ty TNHH MTV cao su 75.

2.2  Thành viên tham gia biên soạn tiêu chuẩn

1. Thạc sỹ Nguyễn Cảnh Tú – Công ty CP TV ĐT XD GTVT – TRICC;
2. Phạm Viết Hùng – Phó tổng giám đốc, Công ty CP TV ĐT XD GTVT – TRICC;
3. Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng phòng TV2, Công ty CP TV ĐT XD GTVT – TRICC;
4. Nguyễn Thành Long – Phó phòng TV2, Công ty CP TV ĐT XD GTVT – TRICC;
5. Nguyễn Trường Tùng – Phó phòng TV2, Công ty CP TV ĐT XD GTVT – TRICC;
6. Nguyễn Ngọc Hưng – Chuyên viên phòng TV2, Công ty CP TV ĐT XD GTVT – TRICC;
Và các thành viên khác…
3. Tóm tắt tình hình đối tượng tiêu chuẩn
3.1 Lý do xây dựng tiêu chuẩn
Việc nghiên cứu, chế tạo các tấm lát bằng cao su đặt trên đường ngang của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được triển khai trên cơ sở các tiêu chuẩn về tấm cao su lát mặt của Đường sắt các nước như: Cộng hoà Liên bang Đức, Trung Quốc... Để có thể tiến tới sản xuất, lắp đặt đại trà các tấm cao su lát mặt trên các đường ngang thuộc đường sắt Việt Nam, việc xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn “Tấm lát cao su trên đường ngang – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công, nghiệm thu và bảo trì” là cần thiết. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng, tổ chức nghiệm thu kết quả sản xuất và lắp đặt các tấm lát cao su dùng cho đường ngang đường sắt.
3.2 Mục đích xây dựng
Đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu này đối với vật liệu tấm đan cao su đặt trên đường sắt, làm cơ sở pháp lý để đánh giá chất lượng tấm lát cao su trong công tác sản xuất, nghiệm thu chất lượng,  thi công lắp đặt các tấm lát cao su trên các đường ngang thuộc Đường sắt Việt Nam. Từ đó triển khai sử dụng rộng rãi tấm đan cao su trên các đường ngang, đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông đường sắt, đường bộ cũng như nghiên cứu phát triển các loại tấm đan cao su tương tự đặt tại các giao ke và các công trình tương tự của đường sắt.
4. Giải thích nội dung tiêu chuẩn
4.1 Tóm tắt tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này được xây dựng có bố cục gồm 6 phần chính, cụ thể:


1) Phạm vi áp dụng


2) Tài liệu viện dẫn


3) Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt

4) Những quy định chung

5) Quy cách và yêu cầu kỹ thuật

6) Phương Pháp thử

7) Thi công lắp đặt tấm lát cao su

8) Công tác nghiệm thu và bảo trì tấm lát cao su
4.2 Tính ưu việt của dự thảo tiêu chuẩn
Tính ưu việt của dự thảo tiêu chuẩn được thể hiện ở những điểm nổi bật như sau:

- Tiêu chuẩn này tích hợp cả yêu cầu về các đặc tính cơ lý của tấm lát cao su, phương pháp thử, thi công, nghiệm thu và bảo trì. Rất thuận lợi cho việc sử dụng mà trước nay các tiêu chuẩn trong nước thường không có;
- Phù hợp với điều kiện hạ tầng đường sắt Việt Nam;
- Phù hợp với tiêu chuẩn của các nước trên thế giới;

- Phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam;

- Phù hợp với các Tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về vật liệu cao su;

4.3 Những điểm cần chú ý
Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay việc xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn của Việt Nam hiện nay chủ yếu là biên dịch và chuyển đổi Tiêu chuẩn nước ngoài. Thông thường chúng ta không được tham gia xây dựng ngay từ đầu cũng không tiếp cận được tiêu chuẩn giải thích... nên có nhiều những nội dung chưa đủ năng lực để giải thích mà thường chấp thuận theo Tiêu chuẩn của nước ngoài đó. Vì vậy, những nội dung cần chú ý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý cho dự thảo gồm:

(1) Phạm vi áp dụng;
(2) Quy cách và yêu cầu kỹ thuật;
(3) Phương pháp thử.
5. Mối quan hệ của dự thảo Tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước
5.1 Đối với Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước
Dự thảo Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở chuyển đổi một phần Tiêu chuẩn của Đức, Trung Quốc và có mối quan hệ chặt chẽ với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước như sau:
a) TCVN 4866:2013 

Tiêu chuẩn này quy định tỷ trọng hay còn gọi là khối lượng riêng tương đối của cao su. Là tỷ số giữa khối lượng của thể tích cao su nhất định và khối lượng của cùng thể tích nước tinh khiết ở một nhiệt độ nhất định.

Khối lượng của mẫu thử và khối lượng của nước có cùng thể tích với thể tích của mẫu thử được xác định bằng cân phân tích có đĩa cân. Khối lượng biểu kiến của mẫu thử khi nhúng vào nước nhỏ hơn khi ở trong không khí do khối lượng của nước thay thế, thể tích của nước thay thế bằng với thể tích của mẫu thử.

b) TCVN1595-1:2013
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ cứng ấn lõm (độ cứng Shore) của cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo sử dụng thiết bị đo độ cứng với các thang chia sau đây:

- Thang A đối với cao su trong dải độ cứng bình thường;

- Thang D đối với cao su trong dải độ cứng cao;  
- Thang AO đối với cao su trong dải độ cứng thấp và cao su xốp;

- Thang AM đối với mẫu thử cao su mỏng trong dải độ cứng bình thường.
Đo chiều sâu của mũi ấn khi ấn vào vật liệu trong điều kiện xác định. Khi sử dụng thiết bị đo độ cứng, thang chia phải được chọn như sau.

- Đối với các giá trị nhỏ hơn 20 với thiết bị đo độ cứng loại D: thang A;

- Đối với các giá trị nhỏ hơn 20 với thiết bị đo độ cứng loại A: thang AO;

- Đối với các giá trị trên 90 với thiết bị đo độ cứng loại A: thang D;

- Đối với các mẫu thử mỏng (độ dày nhỏ hơn 6 mm): thang AM.
c) TCVN 4509: 2013
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các tính chất ứng suất - giãn dài khi kéo của cao su lưu hóa và cao su nhiệt dẻo.

Các tính chất được xác định là độ bền kéo, độ giãn dài khi đứt, ứng suất tại độ giãn dài xác định, độ giãn dài tại ứng suất xác định, ứng suất tại giới hạn chảy dẻo và độ giãn dài tại giới hạn chảy dẻo. Phép đo ứng suất và giãn dài tại giới hạn chảy dẻo chỉ áp dụng đối với một số cao su nhiệt dẻo và một vài hỗn hợp xác định khác.
Mẫu thử tiêu chuẩn, có hình quả tạ hoặc hình vòng xuyến, được kéo trong máy thử kéo tại một tốc độ kéo không đổi của kẹp động hoặc puli truyền động. Số ghi lực và độ giãn dài được ghi lại theo yêu cầu trong lúc mẫu thử được kéo liên tục và khi mẫu thử đứt.

d) TCVN1597-1:2013
Tiêu chuẩn này quy định ba phương pháp xác định độ bền xé rách của cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo, cụ thể là:

- Phương pháp A, sử dụng mẫu thử dạng quần;

- Phương pháp B, sử dụng mẫu thử dạng góc, có hoặc không có chỗ khía theo chiều sâu quy định;

- Phương pháp C, sử dụng mẫu thử dạng cong lưỡi liềm có một chỗ khía.

Giá trị độ bền xé rách nhận được phụ thuộc vào hình dạng của mẫu thử, tốc độ kéo và nhiệt độ thử. Giá trị này cũng dễ bị ảnh hưởng của hiệu ứng thớ trong cao su.
Phép thử chính là phép đo lực cần thiết để xé rách một mẫu thử xác định, mở rộng vết cắt hay vết khía đã được tạo sẵn trong mẫu thử hoặc trong trường hợp phương pháp B xé rách toàn bộ chiều rộng của mẫu thử.

Lực xé rách được tạo bởi bằng máy thử kéo, được vận hành không có sự gián đoạn ở tốc độ kéo không đổi cho đến khi mẫu thử đứt. Tùy thuộc vào phương pháp sử dụng, sử dụng lực lớn nhất hoặc trung bình đạt được để tính độ bền xé rách.
e) TCVN 5363: 2006
Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp thử để xác định độ chịu mài mòn của cao su bằng thiết bị trống quay hình trụ.

Các phương pháp bao gồm xác định thể tích bị tổn thất do tác động mài mòn của mẫu thử trên tấm mài mòn có độ nhám xác định. Phương pháp A là đối với mẫu thử không quay và phương pháp B đối với mẫu thử quay. Đối với mỗi mẫu thử, kết quả có thể báo cáo là một tổn thất thể tích tương đối hay một chỉ số chịu mài mòn.
f) TCVN 2229: 2007
Tiêu chuẩn này qui định các phép thử già hóa nhanh hay độ chịu nhiệt cho cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo. Các phương pháp là:

Phương pháp A: phương pháp tủ sấy không khí sử dụng tủ sấy dạng khoang hay tủ sấy có tốc độ không khí thấp và thông gió thay đổi từ 3 đến 10 lần trong một giờ;

Phương pháp B: phương pháp tủ sấy không khí dùng một tủ sấy có sự tuần hoàn không khí cưỡng bức bằng quạt và thông gió thay đổi từ 3 đến 10 lần trong một giờ; 
Phương pháp C: phương pháp nén oxy ở 2,1 MPa và 70 oC.
Các mẫu thử phải chịu sự suy giảm có kiểm soát bởi không khí ở nhiệt độ nâng cao và áp suất khí quyển hoặc nhiệt độ nâng cao và áp suất oxy, sau đó đo các tính chất vật lý và so sánh với các mẫu thử cao su chưa già hóa.

Các tính chất lý học liên quan trong ứng dụng thực tiễn phải được sử dụng để xác định mức độ hư hại, mà không có thông tin nào về những tính chất này, khuyến nghị đo độ bền kéo, ứng suất tại độ giãn dài trung bình, độ giãn dài khi đứt (theo TCVN 4509 : 2006) và độ cứng (theo ISO 48)

g) TCVN 2229: 2007
Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp xác định các đặc tính biến dạng dư sau khi nén của cao su lưu hóa và cao su nhiệt dẻo ở nhiệt độ môi trường hoặc ở nhiệt độ nâng cao.

Phương pháp này được dùng để đánh giá khả năng duy trì các tính chất đàn hồi của cao su có độ cứng nằm trong khoảng từ 10 IRHD tới 95 IRHD sau khi chịu nén trong thời gian dài ở trạng thái nén không đổi (thường là 25 %) dưới một trong các hệ điều kiện khác nhau được mô tả ở nhiệt độ qui định. Đối với cao su có độ cứng danh nghĩa 80 IRHD và lớn hơn, trạng thái nén thấp hơn được sử dụng: 15 % đối với độ cứng danh nghĩa từ 80 IRHD đến 89 IRHD và 10 % đối với độ cứng danh nghĩa từ 90 IRHD đến 95 IRHD.
Mẫu thử có độ dày xác định được ép ở nhiệt độ phòng thử nghiệm tiêu chuẩn đến mức nén qui định và giữ không đổi trong thời gian xác định ở nhiệt độ phòng thử nghiệm tiêu chuẩn hoặc nhiệt độ nâng cao nhất định. Lực ép  được giải phóng và sau khi mẫu thử được để phục hồi ở nhiệt độ phòng thử nghiệm tiêu chuẩn hoặc ở nhiệt độ nâng cao trong thời gian xác định, độ dày của mẫu thử được đo lại.
5.2 Tiêu chuẩn của các nước trên thế giới

Dự thảo Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở tham khảo một số đặc tính cơ lý tấm lát cao su của Đức và Trung Quốc. Chuyển đổi có bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trên cơ sở những nội dung nào phù hợp đã được đề cập tại các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn của Việt Nam sẽ được nghiên cứu để sử dụng tối đa trong Dự thảo tiêu chuẩn này: 

Một số tiêu chuẩn về các đặc tính cơ lý tấm lát cao su của Đức và Trung quốc: 
a) Tiêu chuẩn về các đặc tính cơ lý tấm lát cao su của Đức. 
	TT
	Đặc tính
	Đơn vị
	 Phương pháp thử của Đức
	Giá trị đạt được 

	1
	Tỉ trọng
	g/cm3
	DIN 53479
	1,13±0,015

	2
	Độ cứng
	Shore A
	DIN 53505 / ISO868
	65±5

	3
	Độ bền kéo đứt
	N/cm2
	DIN 53504 (S1)
	>13

	4
	Độ giãn dài phá huỷ
	%
	DIN 53505 (S2)
	>420

	5
	Độ bền xé rách
	N/mm
	DIN 53507 / DIN ISO34-1 Methode
	>17

	6
	Độ chống mài mòn
	cm3/1.6km
	DIN 53516
	130±30

	7
	Lão hóa dưới ảnh hưởng của nhiệt độ
	Weigth%/

volume%
	DIN 53508(24h/500c)
	Craking

Tolerance0

	8
	Độ biến dạng dư
	%
	ISO 815 (24h/700c)
	23


b) Tiêu chuẩn về các đặc tính cơ lý tấm lát cao su của Trung Quốc.

	TT
	Đặc tính
	Đơn vị
	 Phương pháp thử
	Giá trị đạt được 

	1
	Độ cứng
	Shore A
	ASTM D2240
	72 ÷ 80

	2
	Độ bền kéo đứt
	N/cm2
	ASTM D412
	(1600

	3
	Độ giãn dài phá huỷ
	%
	ASTM D412
	(250

	4
	Độ chống mài mòn
	mm3
	TCVN 5363: 2006
	(200

	6
	Hệ số lão hoá 70oC x 48h
	Weigth%/

volume%
	ASTM D573
	(0,85

	7
	Độ trương nở trong dầu HD-40 ở nhiệt độ thường sau 48h
	%
	ASTM D471
	(6

	8
	Chỉ số TGA tại 150oC
	%
	
	(90
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